Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024                                                Tuần 15 – Lớp 3A

Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Ôn luyện Từ trái nghĩa. Đặt câu khiến (tiếp)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Vận dụng kiến thức và tìm được các cặp từ trái nghĩa với nhau.
+ Củng cố kĩ năng đặt câu khiến cho phù hợp trong từng tình huống.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức: tìm được các cặp từ trái nghĩa với nhau.
+ Củng cố kĩ năng đặt câu khiến cho phù hợp trong tưng tình huống.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về từ trái nghĩa 
+ Gọi 2 HS nêu lại

+ HD HS nhận xét

+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 
- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
- HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/54 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/ 54 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; nhận xét chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/54: Nối các từ ngữ trái nghĩa ở cột A và cột B với nhau:
	A
	B

	cao
	tối

	yêu
	thấp

	sáng
	ghét

	béo
	gầy


- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.







- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 

 GV chốt
	
-1 Hs lên chia sẻ.








- HS nêu
- Hs nối tiếp trình bày kết quả:

	A
	B

	cao
	tối

	yêu
	thấp

	sáng
	ghét

	béo
	gầy



- HS đọc lại các cặp từ trái nghĩa với nhau vừa tìm được.


	* Bài 2/54: Viết từ có nghĩa trái ngược nhau tương ứng với mỗi từ dưới đây:
	đêm
	mưa
	khóc
	to
	già

	
	
	
	
	


- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

 GV chốt. 
	




- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5 HS chia sẻ.
	đêm
	mưa
	khóc
	to
	già

	ngày
	nắng
	cười
	nhỏ
	trẻ




	Bài 3/54: Đặt câu khiến trong những tình huống sau:
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
3. Đặt câu khiến trong những tình huống sau: 
a. Em muốn nhờ bạn mở cửa sổ.
· 
b. Em muốn nhờ anh trai bật đèn lên cho sáng. 
· 
c. Em muốn đề nghị các bạn cùng đi đạp xe ngày Chủ nhật tới.
· 
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm 4.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.


	

- Hs nêu.









- HS chia sẻ trong nhóm 4.
- 4,5 HS chia sẻ.
Nối tiếp đọc câu của mình:
Ví dụ:
a. Bạn mở của sổ giúp mình nhé!
b. Anh giúp em bật đèn nhé!
c. Chủ nhật tới, các bạn cùng mình đi đạp xe nhé!

	3. HĐ Vận dụng
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 15
	
- HS thực hiện




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
______________________________________________

Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 1: Ôn chia số có ba chữ số cho số có một chữ số  

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, vận dụng giải bài tập tìm thành phần chưa biết của phép tính
+ Giải toán có lời văn liên quan đến chia cho số có 1 chữ số
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, vận dụng giải bài tập tìm thành phần chưa biết của phép tính
+ Giải toán có lời văn liên quan đến chia cho số có 1 chữ số
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 3/ 51 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 51,52 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1:Đặt tính rồi tính /VLT tr.51
527 : 3     685 : 5    428:4    809 :8



- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.




  Gv chốt cách chia số có 3 chữa số cho số có 1 chữ số có dư và không dư
	
- Cho HS quan sát 

685    5
18     137
  35
    0

527    3
22     175
   17
     2 dư







809    8
10     113
  29
    5 dư

428    4
028    107
    0






- Học sinh làm bảng con, hoàn thiện vào vở: 
- HS nối tiếp trả lời, đỏi vở soát
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm) (VLT/51)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 3 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
a. ….: 2= 304
b. ….x 6 = 648 
c.  5 x… 400
- Cho học sinh nêu các bước thực hiện:
Dựa theo tìm thành phần chưa biết của phép tính
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách so sánh số  , tìm số lớn nhất, bé nhất

	




- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài

a. 152: 2= 304
b. 108.x 6 = 648 
c.  5 x 80 400

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, nêu lại các bước thực hiện


	* Bài 3: VLT/51 :?
Một cửa hàng bán được 532 thùng táo trong tháng 9.Trong tháng 10 số thùng táo bán được giảm 4 lần so với tháng 9. Hỏi trong cả hai tháng 9 và 10, cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu thùng táo?

- GV cho học sinh đọc đề, tìm hiểu đề, tóm tắt, làm vở, 1 em làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bày toán có lời văn dạng liên quan đến giải bài toán có 2 phép tính
	
- 1 HS  nêu cách làm bài
-HS đọc lại nội dung
Bài giải
Tháng 10 bán được số táo là:
532 : 4 = 133 (thùng)
Cả hai tháng 9 và 10 của hàng bán được là:
532+ 133=665 (thùng)
Đáp số 665 thùng


	* Bài 4: VLT/52: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
 Ben Vừa nướng được 124 chiếc bánh. bạn ấy muốn xếp tất cả số bánh đó vào hộp. Biết mỗi hộp đụng được nhiều nhất 5 chiếc bánh. Hỏi Ben cần dùng ít nhất bao nhiêu hộp để đựng hết số bánh đó:
A 26 hộp    B 25 hộp   C.24 hộp    D 23 hộp
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt vận dụng bảng chia 5 để giải toán liên quan đến điều kiện cần và đủ
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:


Vì 124: 5 được 24 dư 4 chiếc bánh . Nên số hộp Nam cầ ít nhất là 25 hộp, Ta khoanh vào B


	3. HĐ Vận dụng
- Học sinh nối tiếp đọc bảng nhân, chia 4,5
+ Viết dãy số thêm 5 cho học sinh điền số còn thiếu vào dãy số …
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 15
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


    IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
                       ______________________________________

Tiếng Anh
Unit 4: Home – Lesson 3.2
GV Bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
      
   Thứ Ba ngày 12 tháng 12 năm 2023
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Luyện đọc: Cô bé bên của sổ (trích)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Tốt-tô-chan là một cô bé hồn nhiên, đáng yêu và có nhiều ước mơ đẹp.
- Tìm được các từ ngữ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát múa theo nhạc.
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập. 
+ Tìm được các từ ngữ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm.
	

- HS thực hiện
- HS lắng nghe




	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.



- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (Lớp cả lớp, GV nhận xét theo TT 27)
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV cho HS đọc thầm toàn bài, làm bài trong vòng 5 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 HS lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 2/56: Trả lời các câu hỏi sau:
a) Sau khi đi tàu, Tốt-tô-chan muốn giữ lại cái gì?
b) Vì sao, Tốt-tô-chan muốn làm nghề bán vé tàu hỏa?
c) Trước hôm đi tàu, Tốt-tô-chan thích làm nghề gì?
d) Qua câu chuyện này, em suy nghĩ gì về cô bé Tốt-tô-chan?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng.
 GV chốt: Đây là đoạn trích trong “Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ. Cuốn sách là hồi ký được viết dựa trên kỷ niệm thời thơ ấu của Tốt-tô-chan tại trường tiểu học. Đoạn trích thể hiện rõ Tốt-tô-chan là một cô bé hồn nhiên, đáng yêu và có nhiều ước mơ đẹp. GD HS có nhiều ước mơ đẹp.
Bài 3/56: Xếp những từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. 
 Vé, tàu hỏa, quý giá, hỏi, nhà ga, giữ, thu, chiếc hộp, ngạc nhiên, to, trả lại, vui. 
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	
	
	

	
	
	


? Bài y/c em làm gì?
- GV: Cho HS nhắc lại thế nào là từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm?
- Y/C HS trao đổi nhóm đôi, làm bài.
- GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng.







- Gọi đại diện nhóm chia sẻ.

- Lớp, GV nhận xét chốt LGĐ.
3. HĐ Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào trò chơi.
- Tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”. Luật chơi: GV chia lớp thành 2 nhóm để “Đố bạn” từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm. Đại diện 2 nhóm lên oẳn tù tì, nhóm nào thắng sẽ đưa ra câu đố trước và nhóm thua trả lời. Nếu trả lời đúng, nhóm đó sẽ được đưa ra câu đố tiếp và gọi 1 bạn bên nhóm bên trả lời. Cứ như vậy trong vòng 2 phút. Nhóm nào có câu trả lời đúng nhiều hơn sẽ chiến thắng. 
- GV tổ chức HS chơi.
- GV tổng kết, khẳng định nhóm chiến thắng.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	

- HS đọc đoạn trích
- Luyện đọc từ khó: Tốt-tô-chan, lớn lên, xe lửa, trìu mến, xiết bao, làm việc.
- Luyện đọc câu dài: Tốt-tô-chan chưa đi tàu bao giờ / nên em không muốn trả lại cái vé quý giá / mà em đang nắm trong tay//.
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
- Đại diện từng nhóm đọc bài, chia sẻ trước lớp. 


- HS đọc bài





- HS làm bài cá nhân vào vở.




- 1 HS lên chia sẻ.


- Tốt-tô-chan muốn giữ lại cái vé của mình.
- HS suy nghĩ, chọn đáp án C

- HS chọn đáp án C – nhà tình báo.

- HS chọn đáp án C.



- HS nghe











- HS đọc y/c của bài.
- HS trả lời: 
+ từ chỉ sự vật là từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối,
+ từ chỉ hoạt động là những từ chỉ sự vận động của con người, con vật mà chúng ta có thể nhìn thấy được bên ngoài.
+ từ chỉ đặc điểm là những từ nêu lên hình dáng, màu sắc, mùi vị, tính cách, ... của sự vật. 
- HS trao đổi nhóm, chia sẻ trước lớp.
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Từ ngữ 
chỉ đặc điểm

	Vé, tàu hỏa, nhà ga, chiếc hộp.
	Hỏi, giữ, thu, trả lại.
	Quý giá, to, 
ngạc nhiên, vui.


- HS chữa bài, đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.



- HS lắng nghe













-  HS tham gia trò chơi.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________
	
Công nghệ
Bài 6 -  An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (tiết 1)
  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau khi học, học sinh sẽ:
- Nhận biết một số tình huống không an toàn từ môi trường công nghệ trong gia đình.
- Nêu được thiệt hại có thể xảy ra từ các tình huống không an toàn.
- Phát triển năng lực công nghệ: Nêu được vai trò của các sản phẩm công nghệ trong đời sống gia đình.
Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học. Biết thu thập thông tin từ tình huống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức sử dụng an toàn các sản phẩm công nghệ trong gia đình
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Bước đầu giúp học sinh nhận biết các  thiết bị công nghệ trong gia đình
- Cách tiến hành:

	- GV dùng thẻ đã viết sẵn tên một số đồ dùng trong gia đình. Y/C HS phân loại thành 2 nhóm: Thiết bị công nghệ và Đồ dùng tự nhiên 
+ GV nêu câu hỏi: Khi sử dụng các thiết bị công nghệ các con cần đảm bảo điều gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lên gắn thẻ vào bảng phân loại.

+ HS trả lời theo hiểu biết của mình
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: Nhận biết một số tình huống không an toàn của môi trường công nghệ trong gia đình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Tìm hiểu các tình huống không an toàn trong môi trường công nghệ (làm việc nhóm 2)
- GV cho HS QS và trao đổi về các tình huống trong H1 theo các gợi ý:
+ Nêu tình huống trong mỗi hình
+ Trong tình huống đó có thể xảy ra nguy hiểm gì?
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1, nhắc nhở HS cần sử dụng đúng cách các sản phẩm công nghệ để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người
	- Học sinh trao đổi theo nhóm 2
+H1a. Đang tắm khi bình nóng lạnh chưa tắt => Có thể sẽ bị điện giật
+ H1b.Bật lửa gần bình ga => Có thể gây cháy nổ nếu ga bị rò rỉ
+ H1c.....
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Xác định và nêu được một số sản phẩm công nghệ và đối tượng tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Thực hành phân biệt tình huống có thể gây bỏng và tình huống có thể gây điện giật (Làm việc nhóm 4)
- GV dùng các thẻ ghi các tình huống và bảng phân loại (SGK)
- Các nhóm gắn nhanh  các thẻ vào bảng
	Tình huống có thể gây bỏng
	Tình huống có thể gây điện giật

	
	


- GV theo dõi, khích lệ
- GV giới thiệu một số nhãn cảnh báo dán trên các thiết bị hoặc đặt tại các khu vực nguy hiểm (SGK)
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt ND:
Nếu sử dụng sản phẩm công nghệ không đúng cách có thể gây hại cho sản phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người
	


- Học sinh làm việc nhóm 4, gắn các hình bào bảng
- Đại diện các nhóm trình bày:




- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS quan sát



	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Phân biệt tình huống an toàn và không an toàn trong môi trường công nghệ (làm việc nhóm 4)
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”
+ Giao cho mỗi đội 1 bộ thẻ có ảnh các tình huống an toàn và không an toàn
+ Gắn nhanh các thẻ vào 2 nhóm trong bảng
	Tình huống an toàn
	Tình huống không an toàn

	
	


- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	


- Lớp chia thành các đội theo yêu cầu GV.

- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                      _______________________________________

Đọc sách
Hướng dẫn các em đọc sách/ truyện nói về người Phụ nữ Việt Nam 
HS tham gia đọc sách trên Thư viện nhà trường
________________________________________________________________
    
       Thứ Tư ngày 13 tháng 12 năm 2023
Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 2: Ôn chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Chia cho số có 1 chữ số (ôn tập).
+ Thực hiện giải tóan liên quan đến biểu thức số(ôn tập).
+ Vận dụng bảng chia 4,5 giải toán liên quan đến độ dài quãng đường (bổ sung)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Chia cho số có 1 chữ số (ôn tập).
+ Thực hiện giải tóan liên quan đến biểu thức số(ôn tập).
+ Vận dụng bảng chia 4,5 giải toán liên quan đến độ dài quãng đường (bổ sung)
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 52 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/52,53 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính VLT tr.52
431 : 2    273 : 3   600:4    729  : 7
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.







  Gv chốt số dư luôn nhỏ hơn số chia
	


Học sinh làm bảng con, ghi vở
273    3
  03    91
    0

431    2
03     215
  11
   1 


 




729    7
02     104
  29
    1 

600    4
20     150
  00
    0





- HS nối tiếp nhận xét kết quả và nêu cách chia
- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2:(VLT/52)
 Nối mỗi con vật với số cân nặng của con vật đó. Biết số cân nặng theo đơn vị ki-lô-gam của mỗi con vật bằng giá trị biểu thức dưới con vật đó
[image: ]
200 kg
14 kg
150 kg
140 kg


- Cho học sinh tìm hiểu đề làm vở, 2 học sinh làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt thứ tự cách giải và trình bày tính giá trị biểu thức số
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào vở
-khỉ :nối với 14 kg
Hươu :nối với 150kg
Sư tử :nối với 140 kg
Ngựa :nối với 200 kg


- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/53:
Sau khi trận đấu bóng đá kết thúc Nam đi cùng việc 200m từ sân vận động về nhà bạn rồi mới đi về nhà mình . Biết quãng đường từ nhà Việt đến nhà Nam dài gấp 3 lần quãng đường từ sân vận động về nhà Việt hỏi để trở về nhà sau trận đấu bóng đá đó Nam phải đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

- GV cho học sinh lên thực hiện tìm hiểu đề , cách làm tóm tắt và làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt giải toán có lời văn liên quan đến tính quãng đường đi thực tế
	

- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm
Bài giải
Quãng đường từ nhà Việt đến nhà Nam dài là: 200 x 3 = 600 (m)
 Sau Trận đá bóng Nam phải đi quãng đường dài là: 200 + 600 = 800 (m)
Đáp số 800 m

-HS liên hệ


	* Bài 4 Số?
VLT/53
- GV gọi 1 hs nêu
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
 Ben xếp 120 hình con vật thành một dãy theo quy tắc: hổ,  voi ,khỉ, hổ, voi ,khỉ ,...6 hình đầu tiên được cho như hình vẽ dưới đây .

[image: ]
Hỏi hình con khỉ cuối cùng trong dãy được xếp ở vị trí nào
A /vị trí thứ 120
B/ vị trí thứ 119
C/ vị trí thứ 118
D/ vị trí thứ 117
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt giải và trình bày toán có lời liên quan đến tìm thứ tự số
	

-Hs đọc đề nêu cách làm 









-Hs nêu kết quả:


 Vì Khỉ đúng thứ 3 trong dãy 3 con vật, vậy thứ tự khỉ đúng là số chia hết cho 3 : 120 : 3 = 40 lượt xếp, khỉ đúng cuối nên khoanh vào A thứ 120.


	3. HĐ Vận dụng
- GV cho học sinh ôn bảng chia 4,5, nêu tính giá trị biểu thức số
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 15
	
- HS nghe

- HS thực hiện nối tiếp nêu miệng

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
____________________________________________

Tin học
Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm (tiết 1)
GV Bộ môn thực hiện
_____________________________________________

Đạo đức
      Bài 5: Giữ lời hứa (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Biết vì sao phải giữ đúng lời hứa.
- Thực hiện lời hứa bằng những lời nói, việc làm cụ thể.
- Đồng tình với những lời nói, hành động thể hiện việc giữ lời hứa; không đồng tình với lời nói, hành động không giữ lời hứa.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Hình thành phẩm chất nhân ái.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Trung thực, trách nhiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- Trò chơi: “Làm theo lời tôi nói - không làm theo lời tôi làm”.
- Bạn nào đã thực hiện được 5 điều Bác Hồ dạy?
- Thế nào là giữ lời hứa?
- Giáo viên kết nối nội dung bài học.
	- Học sinh tham gia chơi.

- Học sinh trả lời.

- Học sinh trả lời.
- Lắng nghe.

	2. Khám phá:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu sự cần thiết phải giữ lời hứa (Hoạt động nhóm)
- Mục tiêu: Học sinh biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.
- Cách tiến hành:

	Trả lời câu hỏi các trường hợp dưới đây
- GV gọi HS đọc yêu cầu 1 trong SGK
[image: ]
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi. 

+ Qua các tình huống trong bài, em có nhận xét gì về việc thực hiện lời hứa của Ly và Huy? 


+ Thông qua các tình huống trong bài tập trên em có thể rút ra điều gì?
*Lưu ý HS chưa thật sự nghiêm túc trong lời hứa với cô về nhà ôn bài.
+ Người biết giữ lời hứa sẽ được người khác đánh giá như thế nào?
*GVKL: Ly đã luôn cố gắng thực hiện lời hứa của mình, coi trọng lời hứa. Huy thì luôn hứa nhưng không thực hiện lời hứa đó. Việc giữ lời hứa là thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác. Người biết giữ lời hứa sẽ được người khác quý trọng, tin cậy và noi theo
	












- Thảo luận nhóm đôi
- Thống nhất ý kiến.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
VD tình huống 1: Ly không thực hiện được lời hứa nhưng bạn đã giải thích rõ lí do và xin lỗi người ,mình đã hứa
- Cần phải giữ lời hứa.
- Và là cần thực hiện điều mình đã nói, đã hứa hẹn với người khác.
 
- Sẽ được mọi người quý trọng, tin cậy và noi theo.
- Học sinh lắng nghe.

	*Hoạt động 2: Thảo luận về các cách để giữ lời hứa (Hoạt động nhóm)
- Mục tiêu: Học sinh hiểu được những việc nên làm, những việc nên tránh để giữ lời hứa và cách ứng xử khi không thể thực hiện được lời hứa.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4 và giao nhiệm vụ cho HS thảo luận các nội dung sau:
+ Những điều em nên làm để giữ đúng lời hứa.
+ Những điều em nên tránh khi hứa với người khác.
+ Cách ứng xử khi em không thể thực hiện lời hứa của mình.
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn HS khi cần thiết.
- GV kết luận: Những điều em nên làm để giữ đúng lời hứa: đúng hẹn,; chỉ hứa những điều trong khả năng của mình có thể thực hiện được; đã hứa là phải cố gắng thực hiện cho bằng được
+ Những điều em nên tránh khi hứa với người khác: sai hẹn, hứa suông mà không làm.
+ Những cách ứng xử khi không thực hiện được lời hứa: gọi điện xin lỗi và giải thích lí do thất hứa; nhờ bố mẹ, người thân giải thích lí do với người được mình hứa; gặp trực tiếp xin lỗi và giải thích rõ lí do thất hứa…
	







- HS thực hiện nhiệm vụ
- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác trao đổi, bổ sung hoặc đặt câu hỏi cho nhóm bạn.

- HS lắng nghe

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Thực hiện lời hứa bằng những lời nói, việc làm cụ thể.
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt hành vi, việc làm để thể hiện giữ lời hứa
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS chia sẻ về những việc em đã làm và sẽ làm để thể hiện giữ lời hứa
+ Chia sẻ về những điều em đã hứa với người khác. Khi đó em đã thực hiện lời hứa của mình như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò: Thực hiện giữ lời hứa cùng khuyên mọi người cần phải biết giữ lời hứa, chuẩn bị cho tiết 3 của bài.
	+ HS chia sẻ trước lớp.




- HS nêu ý kiến của mình
 
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


4. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________

   Thứ Năm ngày 14 tháng 12 năm 2023
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 2: Ôn luyện: MRVT về nghề nghiệp. Ôn cách sử dụng câu hỏi.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
 Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Điền đúng phụ âm l / n vào chỗ chấm.
- Điền đúng dấu hỏi/ dấu ngã vào các tiếng in đậm trong khổ thơ.
- Đặt được câu hỏi trong tình huống cho trước.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng điền đúng phụ âm l / n vào chỗ chấm; dấu hỏi/ dấu ngã vào các tiếng in đậm trong khổ thơ. Đặt được câu hỏi trong tình huống cho trước.
	

- HS thực hiện


- HS lắng nghe




	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
* Bài 1/57: Điền đúng phụ âm l / n vào chỗ chấm
- Gọi HS đọc đề bài.
- Y/C HS làm bài cá nhân.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV cho HS cả lớp đọc lại bài, sửa lỗi cho HS đọc còn ngọng phụ âm l / n. Nhắc các em về luyện đọc nhiều hơn.
	- HS đọc đề
- HS làm bài cá nhân vào vở
- Vài HS đọc bài làm của mình
- HS chữa bài: Các từ cần điền vào chỗ chấm là: làn – loi – nổi – lộng lẫy – lại – lên – làn – nể - lái.
- HSNX, bổ sung. Đổi chéo vở kiểm tra bài.


	* Bài 2/57: Điền dấu hỏi/ dấu ngã vào các tiếng in đậm dưới đây.
Cây dây leo                     Và nghênh cô
Bé tí teo                            Lên trời cao
Ơ trong nhà                      Hoi vì sao?
Lại bò ra                           Cây tra lời:
Ngoài cưa sô                     Cho dễ thơ…
                                      (Theo Xuân Tửu)
- Gọi HS đọc đề bài.
- Y/C HS làm bài cá nhân.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
? Bài thơ này nói lên điều gì?
- GV nhận xét, chốt LGĐ.
- Y/C cả lớp đọc lại bài thơ.
	









- HS đọc đề
- HS làm bài cá nhân vào vở
- HS đọc bài làm của mình
- HSNX, bổ sung. 
- HS trả lời.

	* Bài 3/57: Đặt câu hỏi trong tình huống cho trước.
- Gọi HS đọc đề bài
- Y/C HS thảo luận nhóm đôi, đóng vai diễn tả lại tình huống.
- Gọi vài nhóm HS chia sẻ.
- Gọi HSNX
- GV chốt đáp án đúng
+ TH1: Em muốn biết giờ. Hãy hỏi bạn bên cạnh.
+ TH2: Em muốn biết nghề nghiệp của bố bạn Nam. Hãy hỏi Nam

+TH 3: Em muốn biết lí do chiều nay mẹ về nhà muộn. Hãy hỏi mẹ.
- GV: ? Khi em muốn hỏi bạn, nhờ bạn một việc gì đó, em cần nói với thái độ như thế nào?
- GV nhận xét.
	

- HS đọc đề
- HS trao đổi với bạn hỏi đáp.

- Đại diện nhóm chia sẻ đóng vai trước lớp.


- HS trình bày: + Bạn làm ơn cho mình hỏi: Bây giờ là mấy giờ rồi? 
+ Nam ơi, mình muốn biết bố bạn làm nghề gì vậy? / Nam ơi, bạn có thể cho mình biết bố bạn làm nghề gì không?
+ Mẹ ơi! Sao chiều nay mẹ về muộn vậy ạ!

- HS trả lời 

	3. HĐ Vận dụng
? Em biết được thông điệp gì qua bài học hôm nay?
Liên hệ: Trong thực tế có rất nhiều tình huống mà em muốn hỏi, yêu cầu, nhờ,...mà con người thường sử dụng. : Khi em muốn hỏi bạn, hoặc nhờ ai đó một việc gì, em cần nói với thái độ lịch sự, nhã nhặn. 
	
- Vài HS chia sẻ trước lớp.





- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
_____________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề: Nhà là tổ ấm
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học hs: 
- Học sinh chia sẻ được về góc yêu thích ở ngôi nhà của mình
- Thực hiện được một số việc chăm sóc nhà mình hằng ngày và trang trí nhà mỗi dịp lễ tết
Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về hình dáng của bản thân trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè (sạch sẽ, gọn gàng, mặc lịch sự,…).
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp.
Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn..
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ HS đọc bài thơ và cảm nhận niềm vui ấm áp khi được sống trong ngôi nhà của mình, gợi mở đến với mục khám phá chủ đề 
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS đọc bài thơ “ tổ ấm” 
+ GV cho HS đọc thơ cá nhân: vừa đọc vừa thể hiện động tác minh họa những việc em có thể làm để chăm sóc “tổ ấm”
- Cả lớp cùng hô vang : “ Nhà là tổ ấm”
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện.



- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: HS khẳng định việc mình có thể làm để giúp ngôi nhà sạch đẹp
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Chơi trò chơi: Chăm sóc tổ ấm (làm việc nhóm)
- GV mời HS kết thành từng nhóm. Những HS ở vòng ngoài nắm tay nhau thể hiện ngôi nhà bao bọc; bên trong là chủ nhà. Mỗi nhóm lựa chọn thể hiện bằng động tác cơ thể một công việc nhà để các nhóm khác đoán 
- GV tuyên dương khen ngợi các nhóm thể hiện tốt và các nhóm nhanh trí đoán được đúng việc nhóm khác thực hiện.
- GV chốt ý:
Ngôi nhà là tổ ấm của chúng ta , luôn cần ta chăm sóc mỗi ngày
	


- Học sinh tham gia trò chơi



- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ HS chia sẻ về góc mà mình thích trong nhà
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Chia sẻ về điều em thích nhât ở ngôi nhà của mình. (Làm việc nhóm 2)
- GV mời HS sẽ cùng nhắm mắt tưởng tượng về góc yêu thích của em trong nhà và trả lời các câu hỏi:
+ Em đang tưởng tượng đến góc nào?
+ Góc đó có gì mà em thích?
+ Khi ở đó em cảm thấy thế nào?
- GV yêu cầu HS chia sẻ lại với bạn.
- GV kết luận: Chăm sóc nhà cửa, giữ nhà cửa sạch đẹp, ngôi nhà sẽ trở thành “ tổ ấm”, nơi có các góc nhỏ khiến chúng ta thấy dễ chịu, êm ái.
	

- Học sinh nhắm mắt tưởng tượng theo những câu hỏi gợi ý của GV 


- Các nhóm chia sẻ với nhau
- Lắng nghe

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Lựa chọn việc em có thể làm cùng người thân để “ nhà là tổ ấm”. Đừng quên ngắm nhìn ngôi nhà thân yêu của mình sau khi được lau dọn
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________

Mỹ thuật
Bài 8: Gia đình yêu thương (tiết 1)
Gv bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
       
        Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023
Hoạt động Củng cố Toán
 Tiết 3 –Tính giá trị của biểu thức.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tính giá trị biểu thức số (ôn tập).
+Giải toán liên quan thêm bớt đến số có 3 chữ số(ôn tập).
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Tính giá trị biểu thức số (ôn tập).
+Giải toán liên quan thêm bớt đến số có 3 chữ số(ôn tập).
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 53,54 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 53,54 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tínhgiá trị biểu thức/VLT tr53
a. 216-26-50
b.80-15+5
c.152:4:2
d.378:9x5
- Cho HS tính bảng con, ghi vở 
 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt Củng cố tính toán liên quan đến biểu thức số
	



-HS nêu cách làm nối tiêp nêu và viết vở, phiếu
a . 216 - 26 - 50 = 200 – 50 =150
b.80-15+5= 65+5 = 70
c.152:4:2 = 38: 2 =19
d.378:9x5 = 42x5 = 210
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: Đ,S? (VLT/54)
a. 200 – 35 + 15 = 200- 50 = 150
  b.200 -35 +15 = 165 + 15 = 180 
  c.40:5 x2 = 8 x 2 =16
    d. 40 : 5 x 2 = 40 : 10 = 4


- GV cho học sinh làm bảng con giải thich cách làm
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt các bước thứ tự thực hiện tihs giá trị biểu thức với chỉ cộng và trừ hoặc nhân và chia
	

- HS nêu cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào bảng con, vở
S

a. 200 – 35 + 15 = 200- 50 = 150
  
b.200 -35 +15 = 165 + 15 = 180 Đ

 Đ

 c.40:5 x2 = 8 x 2 =16
   S

 d. 40 : 5 x 2 = 40 : 10 = 4
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/54 :
Mai dùng 180 g bột mì để làm bánh. Rô -bốt dùng lượng bột gấp 4 lần lượng bột mà Mai đã dùng. Hỏi hai bạn dùng tất cả bao nhiêu gam bột mì để làm bánh?
- GV cho học sinh nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách giải , thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bài toán có lời văn dạng bài toán giải bằng hai phép tính
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Bài giải
Rô bốt cần dùng số bột mì là
180 x 4 = 720 (g)
   Hai bạn dùng tất cả số bột mì là
180 + 720 = 900 (g)
Đápp số 900 g

-HS đọc lại nội dung lời giải

	* Bài 4: VLT/54
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bốn bạn An, Bình, Cường và Dung cùng thi chạy An về đích đầu tiên hoặc thứ hai, Dung về đích ở một trong hai vị trí cuối cùng Dung không về đích cuối cùng Cường về đích thứ hai hoặc thứ ba vậy kết quả của cuộc thi Kể từ người về đích cuối cùng là
A/ Bình Dung Cường An
B /An, Bình, Cường, Dung
C/ Bình, An, Cường, Dung 
D/An ,Cường, Dung, Bình
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách tìm vị trí số theo điều kiện
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm:
- Vì dung về gần cuối hoặc cuối mà lại không về cuối vậy Bình về cuối vì An Và Cường về vị trí thứ nhất và 2 nên An về thứ nhất , do Cường về thứ hai hoặc Ba nên cường về thứ 2
Vậy ta khoanh vào Đ


	3. HĐ Vận dụng
GV cho ví dụ củng cố về:
- Nêu thứ tự tính giá trị biểu thức
- Tifm số liền trước liền sau theo điều kiện 
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 16 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tiếng Anh
Unit 4: Home – Culture Lesson 4.2
Gv bô môn thực hiện
________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
SHL - CĐ: Em chăm sóc nhà cửa

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học hs: 
- Học sinh chia sẻ về việc em làm hằng ngày để chăm sóc ngôi nhà của mình
- Thực hiện cùng người thân làm đồ trang trí cho tổ ấm
Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ nét độc đáo của mình cùng gia đình trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những nét khác biệt của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm vui khi cùng gia đình khám phá nét độc đáo, đáng nhớ của các thành viên trong gia đình.
Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát 1 bài hát để khởi động bài học. 
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS hát
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh kể với bạn những việc nhà đã làm được và những điều có liên quan khi thực hiện việc này
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Chia sẻ về việc em làm hằng ngày để chăm sóc ngôi nhà của mình . (Làm việc nhóm 2)
- GV mời HS chia sẻ với bạn theo nhóm 2 theo những gợi ý:
+ Em đã nhận làm công việc gì? Em làm việc này khi nào?
+ Em làm một mình hay làm cùng với ai? Sau khi hoàn thành việc đó, em cảm thấy thế nào
- GV mời các nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Kết luận: Mỗi việc em làm hằng ngày để chăm sóc ngôi nhà của mình đều đáng quý vì đó là đóng góp của em- một thành viên của gia đình.
	

- Học sinh chia nhóm 2, chia sẻ ý kiến cùng bạn theo các gợi ý




- Các nhóm chia sẻ



	4. Thực hành.
- Mục tiêu: 
+ Cuộc thi làm việc nhà – tạo niềm vui, động lực tiếp tục thực hiện các công việc sắp xếp đồ dùng ngăn nắp 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Tham gia cuộc thi gấp chăn theo tác phong chú bộ đội (Làm việc theo nhóm)
- GV tổ chức cho HS thi gấp quần áo
+  Các nhóm cùng nhau luyện gấp quần áo 
+ Mỗi nhóm cử đại diện nhóm tham gia thi
+ GV và HS nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương các nhóm
Kết luận: Việc nào cũng phải làm nhiều mới quen tay, làm mới nhanh và đẹp. Chúng ta có thể luyện tập thêm ở nhà để tham gia cuộc thi này vào cuối năm. 
	

- HS chia nhóm
- Các nhóm luyện tập
- Tham gia thi
- Các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Chọn làm đồ trang trí cho tổ ấm của mình như: dây trang trí, hoa giấy, tranh lá treo tường, cắm hoa, làm khung ảnh,...
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Boc céc trudng hop dudi day va tré Ii cau hoi:

‘A Ly la nguoiding hen. Ban luén
cb géng gitr ding ki hira. Ban chi
hia nhang didu mé minh c6 thé
thue hién duoc. Néu khong thuc
hién duoc I6i hira, ban giai thich 5
i do va xin I6i nguei minh dé hura.
Vi vay, Ly luén duoc cha me, thdy
c6 va ban bé tin tuéng, quy mén.

Minh cir hira dé
moi ngudi vui long.

Hom qua, t6dahen
‘nhung hom nay t6laibi |
s6tnén khong sang nha

ban duoc. T6 xin I6i nhé!

2 & lop, Huy cb biét danh 3
“Huy hira hen” vi ban hira rat
nhiéu nhung it khi thuc hién. Huy
cho réng cir hira cho moi nguoi
vui cin thu hién hay khong lai la
chuyén khac. Dan dén, khong ai
tin véo i hira ciia Huy nia.
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